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Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn Giải sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 

2 Bài 2: Thời khóa biểu trang 13, 14, 15, 16, 17 - Chân Trời Sáng Tạo được đội ngũ chuyên 

gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây. 

Giải Tiếng Việt lớp 2 Bài 2: Thời khóa biểu trang 13, 14, 15, 16, 17 (Chân trời sáng 

tạo) 

KHỞI ĐỘNG 

Nói với bạn những việc em làm theo gợi ý: 

 

Trả lời 

Sáng: Đánh răng rửa mặt, tập thể dục, chạy bộ, ăn sáng, thay đồng phục, sắp xếp sách vở , đi đến 

trường, học tập ở trường, chơi cùng bạn bè vào giờ ra chơi… 

Trưa: Ăn cơm trưa, ngủ trưa… 

Chiều: Học buổi chiều, chơi cùng bạn bè vào giờ ra chơi, tan học trở về nhà… 

Tối: Ăn cơm tối, giúp mẹ chuẩn bị cơm tối, gấp áo quần, làm bài tập về nhà, đi ngủ… 

KHÁM PHÁ VÀ LUYỆN TẬP 

Câu 1 trang 13, 14 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Đọc: 

Thời gian biểu 

THỜI GIAN BIỂU CỦA CẦU THỦ NHÍ LÊ ĐÌNH ANH 
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Cùng tìm hiểu: 

1. Nêu những việc bạn Đình Anh làm vào buổi sáng. 

2. Bạn Đình Anh đá bóng vào lúc nào? 

 

3. Thời gian biểu giúp ích gì cho bạn Đình Anh? 

Trả lời 

1. Những việc bạn Đình Anh làm vào buổi sáng là: 

Vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn sáng 
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Học ở trường 

(Thứ Bảy, Chủ Nhật: Tham gia Câu lạc bộ bóng đá) 

 
 

 

nấu ❀ơm tưới ❀ây xâu ❀im 

 
 

 

nấu cơm tưới cây xâu kim 

2. Bạn Đình Anh đá bóng lúc 16 giờ 30 phút 

3. Thời gian biểu giúp bạn Đình An học tập và vui chơi có kế hoạch, sắp xếp mọi việc một cách 

hợp lí, để vừa không lãng phí, vừa không thiếu thời gian để học tập 

Câu 2 trang 14 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Viết: 

a. Nghe - viết: Bé Mai đã lớn (từ đầu đến đồng hồ nữa). 

Bé Mai rất thích làm người lớn. Bé thử đủ mọi cách. Lúc đầu, bé đi giày của mẹ, buộc tóc theo 

kiểu của cô. Bé lại còn đeo túi xách và đồng hồ nữa. 

b. Tìm chữ cái thích hợp với mỗi ✪. Học thuộc tên các chữ cái trong bảng. 
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c. Chọn chữ c hoặc chữ k thích hợp với mỗi ❀. 

Trả lời 

a. Chính tả 

b. Điền như sau: 
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c. Điền như sau: 

Câu 3 trang 15 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Tìm các từ ngữ: 

a. Chỉ hoạt động của trẻ em. M: đọc sách 

b. Chỉ tính nết của trẻ em. M: chăm chỉ 
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Trả lời 

Các từ ngữ : 

a. Chỉ hoạt động của trẻ em: đọc sách, học bài, đọc truyện, tập đọc, vẽ tranh, chơi đồ chơi, múa 

hát, xem tivi... 

b. Chỉ tính nết của trẻ em: ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ, kiên trì, cần cù, nghiêm túc, dịu 

ngoan... 

Câu 4 trang 15 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Đặt một câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3. 

M: - Bạn Lan đang đọc sách. 

     - Bạn Mai rất chăm chỉ. 

 

Trả lời 

Học sinh tham khảo các câu sau: 

Bạn nhỏ đang say sưa đọc cuốn truyện tranh Thần đồng đất Việt. 

Khi gặp cô giáo, em ngoan ngoãn khoanh tay chào cô. 

Buổi chiều, sau khi học bài em ra sân cho gà ăn giúp bà. 
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Em cùng anh trai chơi cờ vua vào mỗi buổi tối. 

Câu 5 trang 16 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Nói và nghe: 

a. Nhắc lại lời của bạn nhỏ trong bức tranh dưới đây. Cho biết lời nói ấy thể hiện tình cảm gì của 

bạn nhỏ. 

 

b. Cùng bạn đóng vai bố, mẹ và Mai để: 

Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy Mai quét nhà rất sạch. 

Nói và đáp lời khen ngợi khi Mai giúp mẹ nhặt rau, dọn bát đũa. 

Trả lời 

a. Lời nói của bạn nhỏ: "A, nụ hồng lớn nhanh quá!" 

→ Lời nói thể hiện sự ngạc nhiên và sự yêu thích của bạn nhỏ dành cho bông hồng đang lớn lên 

rất nhanh. 

b. Học sinh tham khảo các câu sau: 

- Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy Mai quét nhà rất sạch. 

Nói: Ôi, hôm nay bé Mai quét nhà sạch sẽ quá! Đúng là bé Mai nay đã lớn thật rồi. 

Đáp: Con cảm ơn bố mẹ đã khen ạ. Từ ngày mai, bố mẹ hãy để con được nhận nhiệm vụ quét 

nhà nhé! 

- Nói và đáp lời khen ngợi khi Mai giúp mẹ nhặt rau, dọn bát đũa. 
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Nói: Bé Mai hôm nay chủ động giúp mẹ nhặt rau, dọn bát đũa gọn gàng, thật giỏi quá! 

Đáp: Con cảm ơn bố mẹ ạ. Con sẽ cố gắng giúp bố mẹ nhiều hơn nữa, vì con đã lớn rồi mà! 

Câu 6 trang 16 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Nói, viết lời tự giới thiệu: 

a. Đọc phần tự giới thiệu của bạn Lê Đình Anh và trả lời câu hỏi: 

 

Bạn Đình Anh tự giới thiệu những gì về mình? 

Em thích nhất điều gì trong phần tự giới thiệu của bạn Đình Anh? 

b. Tự giới thiệu về mình với bạn theo gợi ý: 

Tên em là gì? 

Em có sở thích gì? 
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Ước mơ của em là gì? 

… 

c. Viết 2 - 3 câu về nội dung em đã nói. 

Trả lời 

a. Trả lời câu hỏi: 

Bạn Đình Anh tự giới thiệu về: tên, tên thân mật, ước mơ, sở thích 

Em thích nhất phần giới thiệu về ước mơ của bạn ấy 

b. Học sinh giới thiệu về tên, ước, mơ, sở thích của mình 

c. Học sinh tham khảo các mẫu sau: 

Mẫu 1: Em tên là Bùi Thị Kim Lý. Em thích nhất là chụp ảnh và đọc truyện. Ước mơ của em là 

sau này trở thành một nhiếp ảnh gia. 

Mẫu 2: Em là Bùi Tuấn Tú. Em thích ca hát và vẽ tranh. Em mong sau này khi lớn lên sẽ trở 

thành một nghệ sĩ tài ba 

VẬN DỤNG 

Câu 1 trang 17 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Đọc 1 truyện về trẻ em: 

a. Chia sẻ về truyện đã đọc. 

b. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ. 

 

Câu 2 trang 17 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Chơi trò chơi: Mỗi người một vẻ: Nghe đặc điểm, đoán tên bạn. 
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►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập SGK Bài 2: Thời khóa biểu 

trang 13, 14, 15, 16, 17 Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời sáng tạo file PDF hoàn toàn miễn phí. 
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